
PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 301A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 68DLKT10005 Đào Tuấn Anh 68DLKT11

2 2 69DLKT10046 Đỗ Kiều Anh 69DLKT11

3 3 69DLKT10053 Phan Thị Lan Anh 69DLKT11

4 4 69DCKT10036 Nguyến Thị Ngọc Ánh 69DLKT11

5 5 69DLKT10034 Hoàng Văn Chiến 69DLKT11

6 6 69DCKT10037 Phạn Thị Dung 69DLKT11

7 7 68DLKT10032 Phí Đức Dũng 68DLKT11

8 8 68DLKT10013 Nguyễn Thị Thu Hằng 68DLKT11

9 9 68DLKT10015 Phạm Thị Hằng 68DLKT11

10 10 68DLKT10012 Đoàn Thị Hoa 68DLKT11

11 11 69DLKT10056 Nguyễn Minh Hồng 69DLKT11

12 12 69DCKT10040 Nguyễn Thị Phương Huyền 69DLKT11

13 13 68DLKT10029 Phùng Quốc Hưng 68DLKT11

14 14 69DCKT10038 Lê Thị Thanh Hương 69DLKT11

15 15 68DLKT10021 Đỗ Thùy Linh 68DLKT11
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15 15 68DLKT10021 Đỗ Thùy Linh 68DLKT11

16 16 68DLKT10006 Nguyễn Thị Diệu Linh 68DLKT11

17 17 68DLKT10003 Nguyễn Việt Linh 68DLKT11

18 18 68DLKT10014 Đỗ Thị Ngà 68DLKT11

19 19 68DLKT10016 Nguyễn Thị Nhung 68DLKT11

20 20 69DCKT10041 Bùi Thị Hồng Nhung 69DLKT11

21 21 69DLKT10042 Bùi Phan Quang 69DLKT11

22 22 69DLKT10043 Phan Thị Tân 69DLKT11

23 23 68DLKT10026 Đỗ Minh Tiến 68DLKT11

24 24 68DLKT10019 Đỗ Thị Tình 68DLKT11

25 25 68DLKT10004 Phùng Thị Tuân 68DLKT11

26 26 68DLKT10002 Phạm Thanh Tùng 68DLKT11

27 27 68DLKT10022 Nguyễn Văn Thái 68DLKT11

28 28 69DLKT10035 Phan Thị Thúy 69DLKT11

29 29 69DLKT10044 Trịnh Hồng Trang 69DLKT11

30 30 68DLKT10008 Nguyễn Quang Trung 68DLKT11

31 31 68DLKT10025 Nguyễn Thị Bích Vân 68DLKT11

32 32 69DLKT10045 Phùng Thị Yến 69DLKT11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 32 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2


